ÔN TIẾNG VIỆT
1/. Nhìn tranh viết từ:
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2/. Thêm vần và dấu thanh thích hợp để có từ đúng
 (
đồi n….
cá đ…… 
m…… bưởi
 
con m…..
 
t….. lưới
) (
b……. tối
v….. vẻ
 
nải ch…..
 
bó c…..
t……. thơ
)
 (
u
ôi
?
)

 (
u
i
?
)


3/. Nối:
	Trưa mùa hè,
	
	róc rách qua kẽ đá.

	
	
	

	Vườn rau
	
	hót líu lo.

	
	
	

	Suối chảy
	
	xanh mướt.

	
	
	

	Chim khướu
	
	nắng vàng như mật ong.



4/. Viết vở:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

ÔN TOÁN
1/. Luyện đếm các số theo thứ tự từ 30 đến 40, từ 40 đến 30.
2/. Tính:
10 - 2 -  3 = ….. 		10 – 0 – 3 = …..
15 - 3 – 1 = ….. 		11 – 1 + 2 = …..
1 + 4 + 5 = ….. 		10 – 0 – 9 = …..
3/. Lan cắt được 18 bông hoa, Lan cho bạn hết 5 bông hoa. Hỏi Lan còn mấy bông hoa?
Bài giải
……………………………………………………..
……………………………………………………...
……………………………………………………..
4/. Hình bên có: (đếm cả hình, đoạn thẳng ghép)
a/ 3 hình tam giác và 9 đoạn thẳng
b/ 4 hình tam giác 10 đoạn thẳng
c/ 5 hình tam giác và 11 đoạn thẳng
5/. Số:
a/. Liền trước 20 là số:……. 		d/. Liền sau 20 là số:…….
b/. Liền trước 30 là số:……. 		e/. Liền sau 30 là số:…….
c/. Liền trước 10 là số:…….		f/. Liền sau 10 là số:…….
6/. Chọn từ “chục, đơn vị”  điền vào chỗ chấm thích hợp
Trong các số có hai chữ số, chữ số đứng trước thuộc hàng ……………, chữ số đứng sau thuộc hàng …………………
7/. Viết:
a/. 25 gồm ….. chục và ……. đơn vị.
b/. 30 gồm ….. chục và ……. đơn vị.
c/. 22 gồm ….. chục và ……. đơn vị.
d/. 40  gồm ….. chục và ……. đơn vị.
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